	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
TỔ XÃ HỘI

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI
MÔN : LỊCH SỬ 7- TIẾT 36 
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày KT: 4/12/2017


I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức
 Học sinh nắm được kiến thức:
- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077 ).
- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Những nét chính về văn hóa, giáo dục nước ta dưới thời Lý.
2. Kĩ năng
- Trình bày kiến thức một cách khoa học, chữ viết sạch, đẹp . 
- HS biết đánh giá, phân tích sự kiện .
3. Thái độ
HS tạo thói quen tự lập, trung thực trong giờ kiểm tra.
II . Ma trận đề kiểm tra
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Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)
        Ghi lại ra giấy kiểm tra sự kiện (thời gian) tương ứng với sự kiện (thời gian) cho trước
	Thời gian
	Sự kiện


	1.
	a.Thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Tống.

	2. 
	b. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại

	3.
	c. Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra nhà Lý.

	4.
	d. Nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư



Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a. Em hãy trình bày diễn biến cuộc chiến đấu trên  sông Bạch Đằng năm 1288 trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần 3 của nhân dân ta dưới thời Trần ?
b. Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến ?
Câu 2: (3 điểm)
Nêu những hiểu biết của em về  văn hóa, giáo dục nước ta dưới thời nhà Lý?
 Câu 3: (1 điểm)
Em có nhận xét gì về cách  kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1076 – 1077)?





HƯỚNG DẪN CHẤM- ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (Đề số 1)
Phần I. Trắc nghiệm (2điểm)
Mỗi câu trả lời đúng, đủ được 0,5 điểm                             
	Thời gian
	Sự kiện

	1. Từ năm 1075-1077
	a.Thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Tống.

	2. Năm 1075
	b. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.

	3. Năm 1009
	c. Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra nhà Lý.

	4. Năm 1042
	d. Nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư.



Phần II. Tự luận (8điểm)
Câu 1:(4 điểm) 
a. Diễn biến chính: (3đ)
- Tháng 1/1288 Thoát Hoan cho quân chiếm đóng  Thăng Long.(0,5)
- Quân dân nhà Trần thực hiện kế sách vườn không nhà trống để đối phó với địch.(0,5đ)
- Bị cô lập và kìm chân một thời gian ở kinh thành Thăng Long, tình thần binh sĩ ngày càng hoang mang, tuyệt vọng. Thoát Hoan quyết định rút quân lên Vạn Kiếp và từ đây rút quân về nước theo hai đường thủy bộ.(0,5đ)
- Nhận thấy thời cơ phản công đã đến, nhà Trần quyết định chọn sông Bạch Đằng làm trận quyết chiến.(0,5đ)
-Tháng 4/1288 đoàn thuyền của Ô  Mã Nhi bị rơi vào trận địa mai phục của ta và bị đánh tan tác, tướng Ô Mã Nhi bị bắt sống.(0,5đ)
-Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên hoàn toàn thắng lợi .(0,5đ)
b. Ý nghĩa lịch sử.(1đ)
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn ven lãnh thổ.(0,25đ)
- Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.(0,25đ)
- Để lại bài học vô cùng quý giá.(0,25đ)
- Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác.(0,25đ)
Câu 2: (3 điểm) 
 Những thành tựu về văn hóa giáo dục dưới thời Lý:
- Giáo duc:
+ 1070: Nhà Lý xây dựng Văn Miếu. (0,5đ)
+ 1075: mở khoa thi đầu tiên. (0,5đ)
+ 1076: Quốc Tử Giám được thành lập.(0,5đ)
- Văn Hóa:
+ Đạo Phật rất phát triển. (0,5đ)
+ Các ngành nghệ thuật: kiến trúc, điêu khắc, ca nhạc, lễ hội…. rất phát triển.(0,5đ)
- Nền văn hóa mang đậm tính dân tộc. (0,5đ)
Câu 3: (1 điểm)
Cách kết thúc chiến tranh độc đáo bằng cách thương lượng giảng hòa.
-Để đảm bảo mối quan hệ bang giao hòa hiếu giữa 2 nước.(0,5đ)
-Để không làm tổn thương danh dự của nước lớn đảm bảo nền hòa bình lâu dài.(0,5đ)

	BGH duyệt





Hoàng Thị Tuyết

	Tổ/Nhóm trưởng CM





Lê Thị Hồng Đăng
	Người ra đề





Nguyễn Thị Vân
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Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Ghi lại ra giấy kiểm tra sự kiện (thời gian) tương ứng với sự kiện (thời gian) cho trước
	Thời gian
	Sự kiện


	1.
	a. Chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt

	2.
	b. Đặt niên hiệu Đại Việt.

	3.
	c. Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra nhà Lý

	4. 
	d. Nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư



Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
 a. Em hãy trình bày diễn biến cuộc chiến đấu trên  sông Bạch Đằng năm 1288 trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần 3 của nhân dân ta dưới thời Trần ?
b. Nêu ý nghĩa lịch sử?
Câu 2: (3 điểm)
Em hãy trình bày những nét chính về văn hóa, giáo dục nước ta dưới thời nhà Lý?
Câu 3: (1 điểm)
Qua cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của nước ta dưới thời nhà Trần, Em hãy đánh giá công lao của Trần Quốc Tuấn với dân tộc? Bản thân em học tập được đức tính gì của người anh hùng này?  

HƯỚNG DẪN CHẤM- ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ( Đề số 2 )
Phần I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )
Mỗi câu trả lời đúng, đủ được 0,5 điểm                        
	Thời gian
	Sự kiện

	1.Năm 1075
	a. Chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt 

	2. Năm 1054
	b. Đặt niên hiệu Đại Việt.

	3.Năm 1009
	c. Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra nhà Lý

	4. Năm 1042
	d. Nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư


 
Phần II. Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1:(4 điểm) 
a. Diễn biến chính: (3đ)
- Tháng 1/1288 Thoát Hoan cho quân chiếm đóng  Thăng Long.(0,5)
- Quân dân nhà Trần thực hiện kế sách vườn không nhà trống để đối phó với địch.(0,5đ)
- Bị cô lập và kìm chân một thời gian ở kinh thành Thăng Long, tình thần binh sĩ ngày càng hoang mang, tuyệt vọng. Thoát Hoan quyết định rút quân lên Vạn Kiếp và từ đây rút quân về nước theo hai đường thủy bộ.(0,5đ)
- Nhận thấy thời cơ phản công đã đến, nhà Trần quyết định chọn sông Bạch Đằng làm trận quyết chiến.(0,5đ)
-Tháng 4/1288 đoàn thuyền của Ô  Mã Nhi bị rơi vào trận địa mai phục của ta và bị đánh tan tác, tướng Ô Mã Nhi bị bắt sống.(0,5đ)
-Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên hoàn toàn thắng lợi .(0,5đ)
[bookmark: _GoBack]b. Ý nghĩa lịch sử.(1đ)
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn ven lãnh thổ.(0,25đ)
- Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.(0,25đ)
- Để lại bài học vô cùng quý giá.(0,25đ)
- Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước 
khác.(0,25đ)
Câu 2: (3 điểm) 
 Những thành tựu về văn hóa giáo dục dưới thời Lý:
- Giáo duc:
+ 1070: Nhà Lý xây dựng Văn Miếu. (0,5đ)
+ 1075: mở khoa thi đầu tiên. (0,5đ)
+ 1076: Quốc Tử Giám được thành lập.(0,5đ)
- Văn Hóa:
+ Đạo Phật rất phát triển. (0,5đ)
+ Các ngành nghệ thuật: kiến trúc, điêu khắc, ca nhạc, lễ hội…. rất phát triển.(0,5đ)
- Nền văn hóa mang đậm tính dân tộc. (0,5đ)
Câu 3(1 điểm)
- Công lao của Trần Quốc Tuấn: (0,75đ)
+ Ông viết “Hịch tướng sĩ” động viên tinh thần chiến đấu quân sĩ
+ Viết 2 bộ binh thư: “ Binh thư yếu lược”, “ Vạn kiếp tông bí truyền” để huấn luyện võ nghệ và binh pháp cho quân đội nhà Trần.
+ Là tổng chỉ huy quân đội trong lần 2 và lần 3, vạch ra những chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
-Học tập các đức tính: (0,25đ)
+ Gan dạ
+ Trung thành.
+  Không ngại khó không ngại khổ….  

	 BGH duyệt





Hoàng Thị Tuyết

	Tổ/Nhóm trưởng CM





Lê Thị Hồng Đăng
	Người ra đề





Nguyễn Thị Vân











